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[bookmark: _GoBack]PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố của dân tộc Kinh ở nước ta?
A. Chỉ phân bố ở đồng bằng, nơi có đất phù sa màu mỡ.
B. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng, ven biển và trung du.
C. Phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi.
D. Phân bố ở các vùng địa hình thấp, bằng phẳng và gần nguồn nước.
Câu 2. Xã hội hậu công nghiệp
A. diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới.
B. mới chỉ diễn ra ở các nước phát triển.
C. mới chỉ xuất hiện ở châu Âu.
D. đang diễn ra mạnh ở các nước đang phát triển ở châu Á.
Câu 3. Trong cơ cấu diện tích cây trồng ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
A. cây lương thực.
B. cây công nghiệp hàng năm.
C. cây công nghiệp lâu năm.
D. cây ăn quả.
Câu 4. Năng suất lúa của nước ta trong thời gian gần đây tăng nhanh do A. thời tiết ổn định hơn so với giai đoạn trước.
B. kinh nghiệm của người dân được phát huy.
C. đẩy mạnh thâm canh.
D. đẩy mạnh tăng vụ.
Câu 5. Trong các nhân tố tự nhiên dưới đây, nhân tố nào có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?
A. Đất.  	 	 	 	 	B. Nước.
C. Khoáng sản.  	 	 	D. Sinh vật.
Câu 6. Trong cơ cấu sản lượng điện hiện nay ở nước ta, nguồn điện nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?
A. Thuỷ điện.  	 	 	 	B. Điện gió và điện mặt trời.
C. Nhiệt điện.  	 	 	 	D. Điện khí.
Câu 7. Các trung tâm công nghiệp quan trọng ở nước ta tập trung chủ yếu ở A. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
Câu 8. Loại hình giao thông vận tải có khối lượng hàng hoá vận chuyển chiếm tỉ trọng lớn nhất ở nước ta là A. đường biển.
B. đường sông.
C. đường hàng không.
D. đường bộ.
Câu 9. Nhận xét nào sau đây đúng với ngành bưu chính viễn thông A. phát triển với tốc độ nhanh.
B. phát triển ổn định.
C. ít biến động.
D. bấp bênh.
Câu 10. Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu của nước ta thay đổi theo xu hướng A. tăng cường xuất khẩu sản phẩm thô; nhập khẩu sản phẩm chế biến.
B. tăng cường xuất khẩu nguyên, nhiên liệu; hạn chế tối đa nhập khẩu.
C. chỉ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đã chế biến; nhập khẩu công nghệ cao.
D. tăng cường xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu; nhập khẩu máy móc, thiết bị.
Câu 11. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Nằm ở phía bắc nước ta.
B. Đường biên giới dài với Trung Quốc, Lào; có nhiều cửa khẩu quốc tế.
C. Giáp với Trung Quốc và Lào.
D. Giáp với vịnh Bắc Bộ.
Câu 12. Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới là sản phẩm chuyên môn hoá của 
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Tây Nguyên.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Bắc Trung Bộ.
Câu 13. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng tập trung nhiều nhà máy thuỷ điện công suất lớn bao gồm:
A. Hoà Bình, Trị An, Đa Nhim.
B. Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu.
C. Hoà Bình, Thác Bà, Y-a-ly.
D. Sơn La, Hàm Thuận, Thác Bà.
Câu 14. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Nằm trong nội địa, giáp với ba vùng kinh tế.
B. Tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và có cửa ngõ ra biển.
C. Tiếp giáp với Trung Quốc, Biển Đông và hai vùng kinh tế.
D. Tiếp giáp với hai vùng kinh tế là Đông Bắc, Tây Bắc và thông ra Biển Đông.
Câu 15. Nhận xét nào sau đây đúng với Đồng bằng sông Hồng
A. Đồng bằng sông Hồng là vùng trồng lúa lớn nhất nước ta.
B. Lúa là cây lương thực chính của Đồng bằng sông Hồng.
C. Lúa chiếm tới 50 % sản lượng lương thực của vùng.
D. Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng liên tục tăng.
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong GRDP của vùng.
B. Cơ cấu dịch vụ đa dạng.
C. Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất của vùng.
D. Tập trung chủ yếu ở các vùng ngoại thành.
PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
a) Trình bày sự phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc.
b Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Trung du và miền
núi Bắc Bộ.
Câu 2. (2,0 điểm). Phân tích những xu hướng mới trong phát triển thương mại và du lịch ở nước ta.
Câu 3. (1,0 điểm). Phân tích thế mạnh và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ
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PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	Trình bày sự phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc
	1,00

	
	
	– Địa hình: Đông Bắc chủ yếu là đồi núi thấp, hướng vòng cung; Tây Bắc chủ yếu là núi cao và trung bình, hướng tây bắc – đông nam,...
– Khí hậu: Đông Bắc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đônglạnh nhất; Tây Bắc mùa đông ít lạnh hơn, có sự phân hoá theo đai cao
– Sông, hồ: Đông Bắc có mạng lưới sông hồ dày đặc; Tây Bắc làthượng nguồn của nhiều sông lớn, tiềm năng thuỷ điện lớn.
– Sinh vật, khoáng sản: Đông Bắc có diện tích rừng lớn, giàu khoángsản; Tây Bắc sinh vật khá đa dạng, khoáng sản ít hơn.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	Phân tích các thế mạnh về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ
	2,00

	
	
	– Địa hình đa dạng, địa hình cac-xtơ khá phổ biến, đất fe-ra-lit chiếmphần lớn diện tích,... thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch. – Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, phân hoá theo độ cao,... đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, phát triển du lịch.
– Mạng lưới sông ngòi dày đặc, tiềm năng thuỷ điện lớn, nhiềuhồ, nguồn nước nóng,... phát triển thuỷ điện, nước tưới cho nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,...
– Diện tích rừng lớn, nhiều vườn quốc gia,... phát triển lâm nghiệp,du lịch.
– Khoáng sản đa dạng,... phát triển công nghiệp.
	0,50
0,50
0,50
0,25
0,25



	2
	
	Phân tích những xu hướng mới trong phát triển thương mại và du lịch ở nước ta
	2,00

	
	
	– Thương mại:
+ Đa dạng hoá các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước.
+ Thương mại trong nước chuyển dịch theo hướng số hoá, công nghệ hoá.
+ Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo chiều sâu,...
+ Đa dạng hoá thị trường xuất, nhập khẩu,...
– Du lịch:
+ Phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh.
+ Ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch.
+ Đầu tư khai thác, phát triển các khu vực động lực du lịch.
+ Phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế.
	1,00
1,00

	3
	
	Phân tích thế mạnh và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	1,00

	
	
	– Thế mạnh:
+ Vị trí địa lí chiến lược,...
+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động chất lượng cao; cơ sở hạ tầng hoàn thiện,...
– Vai trò:
+ Đóng góp lớn cho GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, trị giá xuất khẩu của cả nước.
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập,...
	0,50
0,50
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